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1 3.01 Nước tẩy rửa sinh học từ thiên nhiên Hóa Sinh 1 Hoàng Thị Khánh Ly 2/15/2007 Tày Nữ 9B

2 3.02
Nước lau nhà, bàn ghế gỗ hóa sinh- Sạch, khử 

mùi, đuổi muỗi
Hóa Sinh 1 Lý Thị Thùy 8/11/2005 Tày Nữ 11A1

2 Nguyễn Thị Diệu Hương 25/9/2004 Kinh Nữ 12A1

Nguyễn Thị Thuý Nga 23/12/2004 Kinh Nữ 12A1

2 Võ Hoàng Duy 2/1/2005 Kinh Nam 11TS8

Huỳnh Hoàng Duy 10/5/2005 Kinh Nam 11TS9

Đinh Thị Quỳnh Nga 9/3/2006 Mường Nữ 10A

Điểu Thị Thêm 6/4/2005 S'Tiêng Nữ 11C

2 Hà Ngọc Huyền Trân 26/03/2004 Kinh Nữ 12G

Phan Thị Quỳnh Hương 30/01/2004 Kinh Nữ 12B

2 Lâm Quỳnh Như  16/04/2006 Kinh Nữ 10A1

Nguyễn Kiều Yến Vy 25/02/2006 Kinh Nữ 10A1

2 Tống Văn Quỳnh 19/07/2004 Kinh Nam 12A3

Phan Hoài Nhân 4/2/2005 Kinh Nam 11A1

27.01

LĨNH VỰC: HÓA SINH, HÓA HỌC

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

3 Sản xuất bột rửa mặt thiên nhiên Hóa Sinh3.03

Hóa Sinh3.04

7.02

5
Phương pháp làm xà phòng hương sả chanh từ 

dàu ăn đã qua sử dụng
Hóa học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước , ngày        tháng 01 năm 2022

7.048
Thùng rác Polymecomposit tái chế từ khẩu 

trang y tế cũ gia cường sợi thủy tinh
Hóa học

7 Son dưỡng môi từ hoa hồng Hóa học

6
Nghiên cứu tách chiết sợi Microcellulose từ bã 

mía làm lớp lọc kháng khuẩn trong khẩu trang y 
Hóa học

7.03

4
Chiết suất PEREDIN trong kiến ba khoang để 

ứng dụng diệt trừ sâu bọ trong nông nghiệp


